











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng   : Đinh Thị Huyên.

Họ và tên khai sinh     : Đinh Thị Huyên.

Quê quán

   : xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  Đinh Thị Huyên . Nữ
- Họ và tên khai sinh: Đinh Thị Huyên.
- Các bí danh: 

- Sinh ngày:  18 tháng  6  năm 1982.
- Nơi sinh: xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
- Quê quán: xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
- Nơi ở hiện nay: 33/8A, tổ 166, ấp Đông 1 , xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. HCM
- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giảng viên
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm:


Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Học vị: Thạc sỹ Lịch sử Đảng


 Học hàm:  không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp.
- Ngoại ngữ: B tiếng Anh.
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 20/11/2001.
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất:  không có
 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất: không có
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ năm 1982 đến 1990: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Quỳnh Tam huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
- Từ  năm 1990 đến 1995: Học sinh Trường tiểu học Minh Hưng, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
- Từ năm 1995 đến 1999: Học sinh Trường Cấp II Trường Trung học Cơ sở Minh Hưng, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
- Từ năm 1999 đến 2001 Học sinh Trường Cấp III Trường Trung học Phổ thông Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
- Từ năm 2001 đến 2003: Tham gia công tác đoàn tại địa phương, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Từ năm 2003 đến 2008 Sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh
- Từ năm ……đến năm…….. học thạc sĩ tại Trường…………..?
- Từ năm 2008 đến nay là giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
- Hiện nay đang tạm trú tại: 176/5L, tổ 176, ấp Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 01 năm 2009   Giảng dạy thỉnh giảng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh             Chức vụ: Tổ trưởng
Từ tháng 01 năm 2009 đến tháng 9 năm 2013    Giảng dạy tại khoa Khoa học Cơ bản của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, TP. HCM       Chức vụ: Không
Từ tháng 9 năm 2013 đến nay         Giảng dạy tại khoa Lý luận chính trị của Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, TP. HCM              Chức vụ: không
Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng  12 năm 2011            Chức vụ: Uỷ viên Ban chấp hành Chi đoàn Giáo viên, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
Từ tháng 11 năm 2015 đến nay. Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ

NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA

· Văn bằng Cử nhân lịch sử Đảng, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, học từ 9/2003 đến 7/2007.
· Văn bằng Thạc sĩ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh, học từ 9/2009 đến 11/2013.
· Chứng chỉ Lý luận dạy học và giáo dục, ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, học từ 10/2004 đến 2/2005.
· Chứng chỉ Lý luận dạy học đại học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2009

· Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B tiếng Anh, CĐ Kinh tế kỹ thuật công nghiệp II, học 2/2006  đến 6/2006.
· Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B, Đại học ngoại ngữ - tin học TP.Hồ Chí Minh, 4/2007 – 9/2007
· Giấy chứng nhận học lớp Nhận thức về Đảng, Đảng bộ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2007

· Giấy xác nhận Sơ cấp lý luận chính trị, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Tân Bình,2016

· Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề, Cao đẳng nghề TP.Hồ Chí Minh, 5/2015 – 7/2015.
· Giấy chứng nhận bồi dưỡng giảng viên môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2010

· Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,2009, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị
· Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên từ tháng 12-2016 - 2-2017
· Chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục từ tháng 8/2016 – 11/2016
ĐI NƯỚC NGOÀI
Không có

KHEN THƯỞNG
· Giấy chứng nhận danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, 2008 – 2009, Cấp trường
·  Giấy chứng nhận Đoàn viên ưu tú, 2009 – 2010, Cấp trường

· Giấy chứng nhận danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, 2009 – 2010, Cấp trường
· Giấy khen của đoàn trường vì đã có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào Thanh  niên năm 2010 – 2011, Cấp trường
· Giấy chứng nhận Đoàn viên ưu tú, 2012, Cấp trường
· Giấy khen tham gia hội thảo hạng III, 2009, Cấp khoa- Khoa Khoa học cơ bản
· Giấy khen tham gia hội thảo hạng II, 2016, Cấp khoa- khoa khoa Lý luận chính trị
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: Đinh Trọng Hoan


 Sinh năm: 1955 tỉnh Nghệ An 
- Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
- Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1955 đến 1961: Sống cùng bố mẹ tại xóm Dân Tân, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

- Từ năm1961 đến 1966: Sống cùng bố mẹ sống tại xóm 7, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đi học

- Từ năm1966 đến 1975: Sống tại xóm 7, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đi học

- Từ năm 1975 đến 1977: Đi bộ đội thuộc Trung đoàn 1, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An. Chức vụ: Thủ kho ban doanh trại. 

-  Từ năm 1977 đến 1981 đi bộ đội thuộc Trung đoàn 784 – Sư đoàn 348 – Binh đoàn 678 miền Tây Lào
Chức vụ: Thủ kho xăng dầu, cấp bậc Trung sĩ; 

- Từ năm 1981đến 1988: Phục viên về quê làm nông và chuyển đến sống tại xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Chức vụ:  Làm đội trưởng nông nghiệp.
- Từ năm 1988 đến nay đi xây dựng kinh tế mới tại tổ 6, ấp 2, xã Minh Hưng,huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (nay là tổ 8 ấp 4, xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước)

* Thành tích khen thưởng: 

-  Giấy khen hoàn thành xuất sắc trong công tác và phong trào nông dân, Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam huyện Chơn Thành, 2010

· Giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động mạng lưới CLB-IPM, Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Bình Phước, 2007
2. Mẹ ruột:  Hồ Thị Én           Sinh năm: 1961 tỉnh Nghệ An 

Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân


 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


Từ năm 1961 đến 1966: Sống cùng bố mẹ tại xóm Mỹ Hòa, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

· Từ năm 1966 đến 1978: Theo gia đình làm kinh tế và đi học ở xóm 11, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

· Từ  năm 1978 đến 1988: Lấy chồng sống tại xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

· Từ năm 1988 đến nay: cùng gia đình vào Nam xây dựng kinh tế mới ở tổ 8, ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

* Thành tích khen thưởng: 

- Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội, Ban chấp hành Phụ nữ huyện Chơn Thành, 2010
3. Chồng:  Trần Văn Am               Sinh năm: 1977 tỉnh Nam Định 

Quê quán: Xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


Từ năm 1977  đến 1983:  Sống cùng bố mẹ tại xóm 3 xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Hà nam Ninh cũ)

· Từ năm 1983 đến 1988 học tiểu học tại trường Tiểu học Nghĩa Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
· Từ năm 1988 đến năm 1992 học Trung học cơ sở tại trường THCS Nghĩa Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
· Từ năm 1992 đến năm 1995 học trung học phổ thông tại trường THPT Nghĩa Hưng B, tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
· Từ năm 1995 đến 1997:  Học tại trường trung cấp Thủy Lợi 1 Phủ Lý, Hà Nam

· Từ năm 1997 đến 2000:  làm công nhân tại huyện Đăk Mil, Đắk Lăk

· Từ năm 2000 đến 2010: công tác tại Xí nghiệp Xây Dựng, Công ty Cổ Phần Tàu Cuốc tại 16/9 Bùi Văn Ba, Quận 7, Tp.HCM

Nghề nghiệp: Kỹ sư

· Từ năm 2008 đến 2012 học trường Đại học Thủy Lợi, Tp. Hồ Chí Minh

·  Năm 2010 – nay: công tác tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng Ngọc Á Châu, địa chỉ; 238 Nguyễn Thái Bình, F12, Q.Tân Bình, Tp.HCM


- Hiện nay đang cư trú tại: 176/5L, tổ 176, ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
4. Con ruột:  
Trần Đinh Minh Ánh. 
Sinh năm: 2012 tại TP.Hồ Chí Minh

Quê quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Không 
 Từ năm 2012 đến nay :  Còn nhỏ, ở với gia đình 
5. Con ruột 

Trần Đinh Minh Châu. Sinh năm 2014 tại TP. Hồ Chí Minh
Quê quán :  Xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: không
Từ năm 2014 đến nay còn nhỏ ở với gia đình

6. Em ruột: Đinh Thị Duyên 
.Sinh năm 1983 tỉnh Nghệ An 

Quê quán: Xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Giáo viên
- Đã kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/2010 tại chi bộ Bộ môn Pháp luật, trường Trung cấp cảnh sát nhân dân III. Hiện đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ của Trường cảnh sát nhân dân III
- Hiện nay đang cư trú tại: 61/4 khu vực 6, phường Bình Thủy, quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

* Thành tích khen thưởng: 

-Giấy khen “giáo viên dạy giỏi cấp Trường”, số 7710/QĐ-X11-X14 ngay27/8/2012, Trường TC CSNDIII, 2011-2012

- Giấy khen “giáo viên có bài dạy giỏi cấp Bộ”, số 4264/QĐ-X11-X14 ngày 25/5/2012 của Tổng Cục Trưởng Cục XDLL CAND

- Giấy khen “Đạt thành tích tiêu biểu trong sơ kết HKI”, Số 205 ngày 18/3/2014 của Hiệu trưởng Trường TC CSNDIII
- Quyết định đạt danh hiệu chiến sĩ thi tiên tiến, Số 555/QĐ- T49, ngày 3/8/2010 Hiệu trưởng Trường TC CSNDIII, 2009-2010

- Quyết định đạt danh hiệu chiến sĩ thi tiên tiến, Số 813/QĐ-T49, ngày 26/12/2012 Hiệu trưởng Trường TC CSNDIII, 2011-2012

- Quyết định đạt danh hiệu chiến sĩ thi tiên tiến, Số 1069/QĐ-T49, ngày 12/9/2013 Hiệu trưởng Trường TC CSNDIII, 2012-2013
- Quyết định đạt danh hiệu chiến sĩ thi tiên tiến, Số 1368/QĐ-T49, ngày 31/8/2016 Hiệu trưởng Trường TC CSNDIII, 2015-2016

7. Em ruột: Đinh Trọng Thượng.
 Sinh năm 1985 tại tỉnh Nghệ An 


Quê quán: xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Công an
- Đã kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/2010 tại chi bộ phòng Tổ chức, công an tỉnh Bình Phước.

- Hiện nay đang cư trú tại: tổ 8, ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 


* Thành tích khen thưởng:
- Chiến sĩ thi đua cơ sở 2011- 2012, Giám đốc công an tỉnh Bình Phước, 2012

8.  Em ruột: Đinh Thị Nguyễn. Sinh năm 1991 tại tỉnh Bình Phước

Quê quán: xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Học viên cao học

Hiện nay là học viên trường Đại học Luật TP.HCM


* Thành tích khen thưởng: 
- Giấy khen huy chương bạc kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lấn thứ 14 tại trường chuyên THPT Lê Hồng Phong, Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo TP. HCM, 2004
- Giấy khen giải 3 môn cờ vua kỳ thi  học sonh giỏi TDTT huyện Chơn Thành 2004 – 2005, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, 2005
- Giấy khen giải khuyến khích môn văn cấp tỉnh trường THPT chuyên Quang Trung, Hiệu Trưởng trường THPT chuyên Quang Trung, 2008

- Giấy khen giải ba môn văn cấp tỉnh trường THPT chuyên Quang Trung, Hiệu Trưởng trường THPT chuyên Quang Trung, 2009

-  Giấy khen huy chương bạc môn văn kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lấn thứ 14 tại trường chuyên THPT chuyên Quang Trung, , Hiệu Trưởng trường THPT chuyên Quang Trung, 2008

9. Ông nội: Đinh Trọng Đèo
Sinh năm: 1916 tỉnh Nghệ An.

Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1916 đến 1930 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
- Từ năm 1930 đến 1945: ở với gia đình làm nghề chài lưới tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


- Từ năm 1946 đến 1954 tham gia kháng chiến chống Pháp

Từ năm 1954 đến 1966: phục viên về làm chài lưới tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
· Từ năm 1966 đến 1975: đi xây dựng kinh tế mới tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

· Từ năm 1975 đến 1978: sống tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

·  1978: Chết vì bệnh


10. Bà nội: Tô Thị Ngò

Sinh năm: 1926 tại tỉnh Nghệ An 

Quê quán:  xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


-  Từ năm 1926 – 1945: sống cùng cha mẹ, làm nông tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Từ năm 1945 đến 1954: lấy chồng, chuyển đến sống tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


Từ năm 1954 đến 1975 : chuyển đến sống tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

· Từ năm 1975 đến  2013 sống cùng con tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An.

· Năm 2013 chết vì tuổi già
11. Bác ruột (anh của bố): Đinh Trọng Hỷ. 
Sinh năm: 1952 tại tỉnh Nghệ An.

Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân
- Hiện nay đang cư trú tại: huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
 12. Chú ruột (em của bố): Đinh Trọng Ninh 
 Sinh năm: 1961 tại tỉnh Nghệ An

Quê quán: Xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân

· Năm 2009: bị tai nạn và chết tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

13.  Chú ruột (em của bố): Đinh Trọng Chính.
 Sinh năm: 1963 tại tỉnh Nghệ An

Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân

· Hiện nay đang cư trú tại: xóm 9, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

14. Cô ruột (em của bố): Đinh Thị Thanh. 
Sinh năm: 1968 tại tỉnh Nghệ An

Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân
- Hiện nay đang cư trú tại: xóm 7 xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
15. Ông ngoại: Hồ Văn Kỷ
Sinh năm: 1926 tại tỉnh Nghệ An.

Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


Từ năm 1928 đến 1945: sống cùng cha mẹ tại xóm Mỹ Hoà, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Từ năm 1945 đến 1954: sống cùng cha mẹ tại xóm Mỹ Hoà, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; làm nghề thợ may.

- Từ năm 1954 đến 1966 sống tại xóm Mỹ Hoà, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; làm nghề thợ may
- Năm 1966 đến1975: Làm kinh tế mới tại tổ 6, ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, làm nông.

- Năm 1975 đến 1984: : Làm kinh tế mới tại tổ 6, ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, làm nông.

- Từ năm1984 đến 2004: Sống tại tại tổ 6, ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, làm nông.
- Năm 2004: bệnh tuổi già và chết tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
16. Bà ngoại: Đinh Thị Ba

Sinh năm: 1932 tại tỉnh Nghệ An 

Quê quán: xã Quỳnh Tiến, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1932 đến1945: sống cùng cha mẹ tại xã Quỳnh Tiến, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

- Từ năm 1945 đến 1952 sống cùng cha mẹ tại xã Quỳnh Tiến, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
- Từ năm 1952 đến 1954 Theo chồng chuyển đến sống tại Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
- Từ năm 1954 đến 1975 Theo chồng chuyển đến sống tại Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

- Từ năm 1975 đến năm 1984 Theo chồng chuyển đến sống tại Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

- Từ năm 1984 đến 2005: sinh sống tại tổ 6, ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, làm nông cho đến nay.
- Từ năm 2005 đến nay sinh sống tại Tổ 9, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

- Hiện nay đang cư trú tại: Tổ 9, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
17. Cậu ruột (anh của mẹ): Hồ Văn Mơn. Sinh năm: 1957 tại tỉnh Nghệ An.
           Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân
- Hiện nay đang cư trú tại: Tổ 4, ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

18. Dì ruột (chị của mẹ): Hồ Thị Phướn. 
Sinh năm: 1959 tại tỉnh Nghệ An 

Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Tôn giáo: không 


Nghề nghiệp: nông dân

Hiện cư trú tại: tổ 9, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

19. Dì ruột (em của mẹ): Hồ Thị Oanh . 
Sinh năm: 1963 tại tỉnh Nghệ An 


Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: không 


Nghề nghiệp: nông dân

 - Hiện nay đang cư trú tại: huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

20. Cậu ruột (em của mẹ): Hồ Văn Thống.
 Sinh năm: 1965 tại tỉnh Nghệ An.
           Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân


Hiện nay đang cư trú tại: Tổ 9, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

21. Cậu ruột (em của mẹ): Hồ Văn Tín. 

Sinh năm: 1968 tỉnh Nghệ An.
           Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân


Hiện nay đang cư trú tại: Tổ 9, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
22. Dì ruột (em của mẹ): Hồ Thị Nhiệm . 

 Sinh năm: 1970 tại tỉnh Nghệ An 

Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An


Tôn giáo: không 


Nghề nghiệp: nông dân
· Hiện nay đang cư trú tại: tại Tổ 9, Ấp 2, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

23. Cậu ruột (em của mẹ): Hồ Văn Khởi. 
Sinh năm: 1972 tại tỉnh Nghệ An.
           Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân


Hiện nay đang cư trú tại: Tổ 9, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
24. Cậu ruột (em của mẹ): Hồ Văn Nghĩa. Sinh năm: 1975 tại tỉnh Nghệ An.
           Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân


Hiện nay đang cư trú tại: Tổ 9, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
* Bên chồng
25. Bố chồng:  Trần Văn Bốn 

Sinh năm 1938 tại tỉnh Nam Định
Quê quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1938 đến 1945 đi học, sống cùng bố mẹ tại đội 3, xã Nghĩa Lâm,huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
- Từ năm 1945 đến 1954 đi học, sống cùng bố mẹ tại đội 3, xã Nghĩa Lâm,huyện Nghĩa Hưng, tỉnh nam Định


Từ năm 1954 - 1975: Hoạt động cách mạng và tham gia sản xuất tại địa phương

· Từ năm 1975 đến năm 1980 tham gia sản xuất tại địa phương- xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

· Từ năm 1980 đến1990: Làm đội trưởng đội 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Hà Nam Ninh (nay Nam Định)

· Từ năm 1990 - 2006: Làm ruộng tại xóm 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa hưng, tỉnh Nam Định.

· Năm 2006 chết vì bệnh

26. Mẹ  chồng:  Bùi Thị Kỳ.Sinh năm 1940 tại tỉnh Nam Định

Quê quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: nông dân

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ



- Từ năm 1940 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


Từ năm1945 - 1954: đi học, sống cùng bố mẹ tại đội 3 xã Nghĩa Lâm,huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định


Từ năm 1954 đến 1975: Tham gia sản xuất tại địa phương đội 3, xã Nghĩa Lâm,huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
· Từ năm 1975 đến năm 1985: lấy chồng sinh sống, tham gia sản xuất tại địa phương đội 3, xã Nghĩa Lâm,huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
· Từ năm 1985 đến 2017: Sống tại xóm 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa hưng, tỉnh Nam Định.
· Năm 2017 mất vì già bệnh.
27. Anh chồng Trần Văn Bình.

 Sinh năm 1960 tại tỉnh Nam Định

Quê quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Liệt sĩ


Tôn giáo: không
Đến năm 1979 hi sinh
28. Chị chồng Trần Thị Rụt 

 Sinh năm 1963 tại tỉnh Nam Định 


Quê quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân

· Hiện nay đang cư trú tại: Xóm 12 xã Nghĩa Lâm, huyện nghĩa Hưng, Nam Định 
29. Chị chồng: Trần Thị Thơm  Sinh năm 1966 tại tỉnh Nam Định 


Quê quán: Xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân

· Hiện nay đang cư trú tại: xóm 3 xã Nghĩa Lâm,huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

30. Chị chồng Trần Thị Tho 
Sinh năm 1969 tại tỉnh Nam Định 


Quê quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân

· Hiện nay đang cư trú tại: xóm 3 xã Nghĩa Lâm,huyện Nghĩa Hưng, Nam Định 
 31.Anh chồng Trần Văn Bầu. 
Sinh năm 1972 tại tỉnh Nam Định

Quê quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: kinh doanh

· Hiện nay đang cư trú tại: Thị trấn Đông Bình, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định
32. Ông nội chồng Trần Văn Năm.    Sinh năm 1910 tại, Nam Định 

Quê quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định 


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: Làm nông

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· Từ năm 1910 đếnn năm 1930 sống cùng bố mẹ và đi học tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

· Từ năm 1930 đến năm 1945 ở cùng bố mẹ và làm nông tại tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
· Từ năm 1945 đến năm 1954: lập gia đình và sinh sống tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, làm nông
     - Từ năm 1954 đến 1969: sống cùng vợ và con tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
         -   Chết năm 1969 vì bệnh già yếu

 33. Bà nội chồng Vũ Thị Sót. 
Sinh năm 1913 tỉnh Nam Định 

Quê quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: nông dân

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

· Từ năm 1913 đếnn năm 1930 sống cùng bố mẹ và đi học tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

· Từ năm 1930 đến năm 1945 ở cùng bố mẹ và làm nông tại tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
· Từ năm 1945 đến năm 1954: lập gia đình và sinh sống tại tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, làm nông

Từ năm 1954 đến năm 1975: làm ăn sinh sống tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, làm nông
· Từ năm 1975 đến 1989 sống cùng con cháu tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
          Chết năm 1989 vì già yếu bệnh

34. Ông ngoại  chồng Bùi Văn Ngo 
Sinh năm 1918 tại tỉnh Nam Định 

Quê quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: nông dân

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


Từ năm 1918 đến năm 1936 ở cùng bố mẹ đi học tại tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
· Từ năm 1936 đến năm 1945: Lập gia đình, sinh sống tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 


Từ năm 1945 đến năm 1954 : làm ăn sinh sống tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

- Từ năm 1954 đến năm 1975 sống cùng gia đình tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
- Từ năm 1975 đến năm 1987 sống cùng gia đình tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

           - Chết năm 1987 vì già bệnh

35. Bà ngoại chồng Nguyễn Thị Tằm. 
Sinh năm 1917 tại tỉnh Nam Định 

Quê quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: nông dân

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


Từ năm 1917 đến năm 1935 nhỏ đi học và  ở với bố mẹ tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh NamĐịnh
· Tù năm 1935 đến năm 1945 lập gia đình và sinh sống tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định


Từ năm 1945 đến năm 1954: ở cùng gia đình tại Nam Định

Từ năm 1954 đến năm 19 năm 1975 sống cùng con tại Nam Định
· Từ năm 1975 đến 1984 sống cùng con tại Nam Định

· Chết năm 1984 vì  bệnh
36. Cô chồng Trần Thị Mùi (em của bố chồng)       .Sinh năm 1955  tại tỉnh Nam Định 

Quê quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định …


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: Nông dân 


- Hiện nay đang cư trú tại: tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

37. Cô chồng Trần Thị Ngát (em của bố chồng)       .Sinh năm 1957  tại tỉnh Nam Định 


Quê quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định …


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: Nông dân 


- Hiện nay đang cư trú tại: tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

37. Chú chồng (em của bố chồng) Trần Văn Tân . Sinh năm 1957 tại tỉnh Nam Định 

Quê quán: tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: Làm nông 


- Hiện nay đang cư trú tại: tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

38. Chú chồng (em của bố chồng) Trần Văn Nham (đã hi sinh).Sinh năm 1952 tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Quê quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

            Liệt sĩ


Tôn giáo: không

          Nghề nghiệp (trước khi hi sinh): Bộ đội

 - Năm 1973 hi sinh
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TP. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……   năm 20…
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